
Đơn vị tính: Triệu đồng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 48.649,119 41.244,000 41.244,000 41.244,000 6.262,000 34.982,000

1
8127396 - Mở rộng diện tích, xây mới các phòng học, phòng 
chức năng, hệ thống PCCC và công trình phụ trợ trường Mầm 
non Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng

4408/QĐ-UBND ngày 
05/6/2025

29.851,000 29.851,000 29.851,000 29.851,000 4.145,000 25.706,000

2
7630701 - Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 phòng và các CTPT 
trường MN thôn Ngọc Chử xã Trường Thọ -Giai đoạn 2: Hoàn 
thiện tầng 2 + bếp + cải tạo 03 phòng vệ sinh

4330/QĐ_UBND ngày 
03/6/2025

4.110,559 561,000 561,000 561,000 258,000 303,000

3
7438656 - Đường liên thôn xã Trường Thọ, đoạn 301 đi sông Đa 
Độ thôn Xuân Đài, HM: Nền mặt đường, rãnh thoát nước – 
Trường Thọ

1347a/QĐ-UBND ngày 
10/8/2011

4.123,560 2.937,000 2.937,000 2.937,000 450,000 2.487,000

4
7606626 - Cải tạo đường giao thông liên thôn xã Trường Thọ 
(đoạn nối trạm bơm Đồng Xuân 1 qua đường 301 ra chợ Đồng 
Xuân)

1292a/QĐ-UBND ngày 
27/7/2011

2.721,000 1.821,000 1.821,000 1.821,000 500,000 1.321,000

5
8033800 - Cải tạo đường giao thông liên thôn xã Trường Thọ  
(đoạn từ đường 308 nối cánh đồng Xuân Đài với cánh đồng xã 
Trường Thành) hạng mục nền mặt đường

2386c/QĐ-UBND ngày 
17/10/2011

2.308,000 1.650,000 1.650,000 1.650,000 359,000 1.291,000

6
7568117 - Nâng cấp, cải tạo 02 tuyến đường PCLB và phục vụ 
nhân dân đi lại (đoạn từ UBND TT Trường Sơn qua QL.10) 
Đường bờ tụng tuyến số 2 và số 3

2385a/QĐ-UBND 
14/10/2011

5.535,000 4.424,000 4.424,000 4.424,000 550,000 3.874,000

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
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PHỤ LỤC IV: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
CÁC DỰ ÁN DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO (TRƯỚC SẮP XẾP) LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

STT NỘI DUNG

Đã giao

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày       tháng 11  năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Tổng số

Điều chỉnh kỳ này
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